Trường Tiểu học Hứa Tạo – Kế hoạch bài dạy lớp 2 – Tuần 34

LỊCH BÁO GIẢNG - TUẦN 34

Từ 6/5 đến 10/5/2024

	Thứ
	Buổi
	Môn
	Tên bài dạy

	2

6/5
	Sáng
	HĐTN   

TV
TV

Toán
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ 19 – 5.

-Nghe kể chuyện về những công việc Bác Hồ đã trải qua trong thời gian đi tìm đường cứu nước.
Bài 29: Hồ Gươm (tiết 1)                                                                                             

Bài 29: Hồ Gươm (tiết 2)   

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiết 1/3)                                                                                         

	
	Chiều
	TV

Luyện TV
NGLL
	Bài 29: Hồ Gươm (tiết 3)   

Luyện tập

	3

7/5


	Sáng


	KNS

TV

TV

Toán
	Bài 29: Hồ Gươm (tiết 4)   

Bài 30: Cánh đồng quê em (tiết 1)   

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiết 2/3)                                                                                                                                                                                   

	4

8/5


	Sáng
	TV

TV
Toán
L.Toán 
	Bài 30: Cánh đồng quê em (tiết 2)                                                                                             

Bài 30: Cánh đồng quê em (tiết 3)   

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiết 3/3)                                                                                         

Luyện tập

	5

9/5


	Sáng
	TV

TV

TNXH

Toán
	Bài 30: Cánh đồng quê em (tiết 4)   

Bài 30: Cánh đồng quê em (tiết 5)  

Bài 72: Ôn tập hình học (tiết 1/2)                                                                                         

	6

10/5


	Sáng
	TV
Toán
Đạo đức

 HĐTN
	Bài 30: Cánh đồng quê em (tiết 6)   

Bài 72: Ôn tập hình học (tiết 2/2)                                                                                         
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Lao động an toàn. Tự đánh giá sau chủ đề.



	Ngày dạy : Thứ hai, ba 6, 7/5/2024
Môn: Tiếng việt
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC – TUẦN 34
Bài 29: Hồ Gươm (4 tiết)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Biết đọc đúng, rõ ràng một văn bản miêu tả.

- Quan sát nhận biết được các chi tiết trong ảnh

- Hiểu nội dung bài: Hồ Gươm là cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội 

- Ôn lại các chữ viết hoa Q, V (kiểu 2).

- Viết đúng câu ứng dựng: Quê em có dòng song uốn quanh.
- Biết giới thiệu về những điều thú vị ở quê hương em hoặc nơi em sống, chia sẻ về những trải nghiệm suy nghĩ, cảm xúc về quê hương em qua tranh gợi ý.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: khả năng thẩm thấu một bài văn miêu tả đặc sắc về cảnh đẹp đất nước, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.

- Có thêm sự hiểu biết và tình yêu đối với thủ đô Hà Nội.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TIẾT 1: ĐỌC: Hồ Gươm
Dạy thứ hai,  ngày 6/5/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV hỏi:

+ Em biết những gì về thủ đô Hà Nội?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

- GV đọc mẫu: đọc với giọng tâm tình, giống như kể. Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến sáng long lanh.

+ Đoạn 2: Tiếp cho đến cỏ mọc xanh um.

+ Đoạn 3: Còn lại.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: bầu dục, xum xuê, bưu điện,…

- Luyện đọc câu dài: Cầu Thê Húc màu son,/ cong cong như con tôm,/ dẫn vào đền Ngọc Sơn.//

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba
- Thi đọc giữa các nhóm
3. Dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS thực hiện theo nhóm 4.

- HS lần lượt đọc.

- Chia sẻ trước lớp
- Lắng nghe

	TIẾT 2: ĐỌC: Hồ Gươm
Dạy thứ hai,  ngày 6/5/2024

	- 2 HS đọc toàn bài

* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.127.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.127.

- YC HS hoạt động theo nhóm 4 và đồng thời hoàn thiện vào VBTTV

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi các nhóm lên thực hiện.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.127.
- YC HS hoàn thiện vào VBTTV

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

3. Dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 2HS đọc 
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Bài văn tả Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, Tháp Rùa.

C2: Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.
C3: VD: Tháp rùa ở Hồ Gươm. Tháp rùa được xây trên gò đất giữa hồ, có tường rêu cổ kính,…

C4: Tác giả nghĩ rằng không biết đây có phải là con rùa đã từng ngậm thanh kiếm của vua Lê thắng giặc không.

- HS lắng nghe, đọc thầm.

- Các nhóm hoạt động

- Đọc YC bài
- Một số nhóm trình bày.

- 2-3 HS chia sẻ bài làm 

- Đọc YC bài
- Làm VBT
- HS chia sẻ
- HS chia sẻ
- Lắng nghe

	TIẾT 3: VIẾT: ÔN CHỮ HOA Q, V(Kiểu 2)
Dạy thứ hai,  ngày 6/5/2024

	1. Dẫn nhập vào tiết học 

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa Q, V.

+ Chữ hoa Q, V gồm mấy nét?

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa Q, V.

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa Q, V đầu câu.

+ Cách nối từ Q sang u.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.

* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.

- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa Q, V và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.

3. Dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- 1-2 HS chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS thực hiện.

1. Dẫn nhập vào tiết học 

- HS chia sẻ
- Lắng nghe

	TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: Nói về quê hương đất nước em
Dạy thứ ba,  ngày 7/5/2024

	1. Khởi động:

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Cùng bạn trao đổi những điều thú vị ở quê hương em hoặc nơi em sống

- GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi:

+ Quê em ở đâu? Em đang sống ở đâu?

+ Quê em hoặc nơi em sống có điều gì thú vị? (cảnh vật, hoạt động, những sản phẩm đặc biệt,…)

+ Em có tình cảm như thế nào đối với nơi đó?

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Nói những điều em biết thêm về quê hương, đất nước qua trao đổi với bạn ở bài tập 1.

- YC HS nhớ lại và kể lại những điều em biết về quê hương mình.

+ Quê nội hoặc ngoại em ở đâu?

+ Quê nội hoặc ngoại em có gì đặc biệt?

+ Em thích gì ở quê nội hoặc ngoại em?

- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

* Hoạt động 3: Vận dụng:

- Về nhà kể lại cho người thân nghe những điều thú vị về quê hương đất nước qua bài học

3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- 1-2 HS chia sẻ.

- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- Lắng nghe
- HS chia sẻ
- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày dạy :  Từ ngày 7/5 - 12/5/2024
Môn: Tiếng việt
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC – TUẦN 34
Bài 30: Cánh đồng quê em (6 tiết)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
*Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Cánh đồng quê em. Tốc độ đọc khoảng 60-65/tiếng.

- Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của cánh đồng lúa quê hương thể hiện qua tranh ảnh minh họa và bài thơ.

- Nghe-viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài thờ và đầu các dòng thơ.  .

- Làm đúng các bài tập chính tả về cách viết hoa tên riêng địa lí, phân biệt r/d/gi hoặc tiếng có dấu hỏi/ dấu ngã.

- Phát triển vốn từ về nghề nghiệp, biết nói về nghề nghiệp và công việc.

- Biết viết đoạn văn kể về công việc của một người mà em biết.

- Đọc mở rộng bài thơ, câu chuyện nói về nghề nghiệp.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: có khả năng làm việc theo nhóm và tinh thần hợp tác 
- Có cảm xúc của bản thân về cảnh đẹp của làng quê, có tình yêu quê hương, đất nước

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TIẾT 1: ĐỌC: Cánh đồng quê em
Dạy thứ ba,  ngày 7/5/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

- Em đang sống ở đâu? Nơi em sống có gì thú vi?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

- GV đọc mẫu: giọng đọc tình cảm, thiết tha , ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ

- HDHS chia đoạn: 4 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: lấp lánh, lụa tơ, chiền chiện, châu chấu, tích ri tích rích, sương, cuộn,…

- Luyện đọc khổ thơ: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.

3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- 2-3 HS chia sẻ.

- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.

- HS luyện đọc theo nhóm bốn.

- HS chia sẻ.

	TIẾT 2: ĐỌC: Cánh đồng quê em
Dạy thứ tư, ngày 8/5/2024

	1. Dẫn nhập vào tiết dạy: Cả lớp hát và vận động theo nhạc
* Hoạt động 1: Trả lời câu hỏi.

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài 1 trong VBTTV

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- HDHS học thuộc lòng 2 khổ thơ yêu thích.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc diễn cảm, giọng đọc vừa phải.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.130.

- YC HS hoạt động theo nhóm 4 

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi các nhóm lên thực hiện.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.130.

- HDHS tìm thêm những từ tả về mặt trời, ánh nắng, đồng lúa.

- YCHS viết câu vào bài 2, VBTTV

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

3. Dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát, múa theo nhạc
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Bé nhìn thấy vầng dương rực đỏ.

C2: Nắng ban mai hiền hòa, như những dải lụa tơ vàng óng, như con song dập dờn trên đồng lúa xanh.

C3: Đàn chiện bay quanh và hót tích ri tích rich. Lũ châu chấu đu cỏ uống sương rơi.
C4: Bé ngân nga hát khẽ bởi bé thấy cánh đồng quê hương thật là đẹp, bé cảm thấy hạnh phúc trong long…

- HS thực hiện.
- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.

- HS đọc.
- HS thảo luận làm vào bảng nhóm.

- Các nhóm trình bày 

- HS đọc.

- HS nêu
- HS thực hiện.

- HS chia sẻ
- Lắng nghe

	TIẾT 3 VIẾT:  NGHE – VIẾT: Cánh đồng quê em
Dạy thứ tư, ngày 8/5/2024

	1. Dẫn nhập vào tiết dạy: Cả lớp vận động theo bài hát 
2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.

- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

- GV đọc cho HS nghe viết.

- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.

Bài 1:

- Gọi HS đọc YC 

- Tổ chức các em hoạt động làm nhóm

- GV chữa bài, nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc YC 

- Tổ chức các em làm câu 3 vào VBT
- GV chữa bài, nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS đổi chép theo cặp.

- 1-2 HS đọc
- HS các nhóm thảo luận làm vào bảng nhóm.

- Các nhóm trình bày

- 1-2 HS đọc
- HS làm VBT

- HS chia sẻ
- HS chia sẻ
- Lắng nghe

	TIẾT 4: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp
 Dạy thứ năm, ngày 9/5/2024

	1. Dẫn nhập vào tiết dạy: Cả lớp vận động theo bài hát 

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Từ ngữ chỉ công việc của người nông dân

Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS đọc các từ ở cột A và cột B, thảo luận nhóm đôi làm vào phiếu

- GV chữa bài, nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- YC HS thảo luận theo nhóm 4 trả lời câu hỏi từng ảnh

+ Em thấy ai trong ảnh?

+ Người đó đang làm gì?

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 2: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC.

- Bài YC làm gì?

- YC HS trao đổi theo cặp kể về nghề nghiệp của người trong ảnh

+ Em thấy ai trong ảnh?

+ Người đó đang làm gì?

+ Em đoán xem người đó làm nghề gì?

- Nhận xét, khen ngợi HS.

3. Dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- 1-2 HS đọc.

- Các nhóm thảo luận làm vào phiếu

- Một số nhóm trình bày.

- 1-2 HS đọc.

- Các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi

 HS chia sẻ câu trả lời.

- HS làm bài.

- HS đọc.

-  HS kể về nghề nghiệp của những người trong ảnh trước lớp.

- HS chia sẻ
- HS chia sẻ
- Lắng nghe

	TIẾT 5: Viết đoạn văn kể về công việc của một người
Dạy thứ năm, ngày 9/5/2024

	1. Dẫn nhập vào tiết dạy: Cả lớp vận động theo bài hát 

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Kể tên nghề nghiệp mà em biết.

Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- YC HS kể nghề nghiệp mà em biết.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 2: Luyện viết đoạn văn.

Bài 2:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS kể về công việc của một người theo gợi ý

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV chấm, chữa một số bài của HS.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

3. Dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- 1-2 HS đọc.

- HS kể về các nghề nghiệp mình biết

- HS đọc.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm VBT kể theo gợi ý.

- HS chia sẻ bài.

- HS chia sẻ
- Lắng nghe

	TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
Dạy thứ sáu, ngày 10/5/2024

	1. Dẫn nhập vào tiết dạy: Cả lớp vận động theo bài hát 

* Hoạt động 1: Đọc mở rộng.

Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài 1.

- Tổ chức cho HS tìm đọc một bài thơ nói về nghề nghiệp.

- Tổ chức cho HS chia sẻ tên bài thơ, câu chuyện, tên tác giả.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài 2.

- Tổ chức nói những điều thú vị của nghề được nói đến trong câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc. 

- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.

3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- Cả lớp hát và vận động theo nhạc

- HS đọc.

- HS tìm đọc bài thơ, câu chuyện ở Thư viện lớp.

- HS chia sẻ
- Đọc YC bài
- HS chia sẻ
- Lắng nghe

- HS chia sẻ
- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày dạy: Ngày 22/4/2024

Môn: Toán
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC – TUẦN 34
Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (3 tiết)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Kiến thức, kĩ năng:

- Ôn tập ý nghĩa phép nhân, phép chia (khái niệm ban đầu xây dựng phép nhân và phép chia)

- Ôn tập, vận dụng bảng nhân, bảng chia 2 và 5 vào giải các bài toán liên quan đến phép nhân, phép chia.

* Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, giáo tiếp toán học, vận dụng giải các bài toán thực tế.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài,Bộ đồ dùng Toán.
- HS: SGK,Bộ đồ dùng Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1: Ôn tập phép nhân, phép chia
(Dạy vào thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2024)

	1. Hoạt động mở đầu (2-3p)

- GV kết hợp với quản trò điều hành trò chơi: Đố bạn: 
- Quản trò điều hành Trò chơi: Đố bạn:

- Nội dung chơi: đưa ra bài toán để học sinh nêu đáp số.

- Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên dương những học sinh trả lời đúng và nhanh.

- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành (28-29p)

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV tổ chức các em làm theo cặp

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức các em làm bài vào vở, 1 em làm bảng lớp.

- GV chấm bài 1 số HS

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát phép nhân ở mỗi hình ô tô rồi nêu hai phép chia vào 2 bánh ô tô

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, chữa bài, nhận xét

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào bảng nhóm

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Dựa vào một phép tính nhân ta có thể lập được mấy phép tính chia. Lấy ví dụ cụ thể

- Nhận xét giờ học.
	- Học sinh chủ động tham gia chơi.

- Lắng nghe.

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS thảo luận và thống nhất cách nối

- 1 số nhóm cặp trình bày

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS làm vở, 1 em lên bảng làm

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS quan sát và chia sẻ trước lớp

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS phân tích đề và làm bài vào vở.

- 1 em làm bảng lớp

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS phân tích đề và làm bài vào bảng nhóm.

- Các nhóm trình bày bài làm

- HS chia sẻ
- Lắng nghe

	TIẾT 2: Ôn tập phép nhân, phép chia
(Dạy vào thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2024)

	1. Khởi động:

2. Luyện tập:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV tổ chức các em nêu miệng
- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức các em chơi trò chơi tiếp sức

+ GV ra luật chơi, sau đó tổ chức cho các em chơi (đội nào chọn ong cho hoa đúng và nhanh thì đội đó thắng)

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, chữa bài, nhận xét

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào bảng nhóm

- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, chữa bài, nhận xét

3. Dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì? 

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS dựa vào bảng nhân 2 và chia 2 nêu miệng kết quả

- 1 số HS trình bày
- Đọc YC bài
- HS trả lời

- 2 đội: mỗi đội 4 người 

- HS ở dưới cổ vũ đội của mình

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng lớp làm.

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS phân tích đề và làm bài vào bảng nhóm.

- Các nhóm trình bày bài làm

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS phân tích đề và làm bài vào vở.

- 1 em làm bảng lớp

- HS chia sẻ
- Lắng nghe

	TIẾT 3: Ôn tập phép nhân, phép chia
(Dạy vào thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2024)

	1. Khởi động:

2. Luyện tập:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV tổ chức các em nêu miệng

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức các em chơi trò chơi tiếp sức

+ GV ra luật chơi, sau đó tổ chức cho các em chơi (chọn các phép tính phù hợp với mỗi con thỏ)

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

+ Vậy con thỏ số mấy lấy được nhiều củ cà rốt nhất?

+ Hai chú thỏ nào lấy được số củ cà rốt bằng nhau?

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, chữa bài, nhận xét

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, chữa bài, nhận xét

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào bảng nhóm

- Đánh giá, nhận xét bài HS

3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì? 

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS dựa vào bảng nhân 2 và chia 2 nêu miệng kết quả

- 1 số HS trình bày
- Đọc YC bài
- HS trả lời

- 2 đội: mỗi đội 4 người - HS ở dưới cổ vũ đội của mình

- HS trả lời

- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng lớp làm.

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS phân tích đề và làm bài vào vở.

- 1 em làm bảng lớp

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- HS phân tích đề và làm bài vào bảng nhóm.

- Đọc YC bài
- HS trả lời

- Các nhóm trình bày bài làm

- HS chia sẻ
- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…......................................................

	Ngày dạy: Ngày 22/4/2024

Môn: Toán
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC – TUẦN 34
Bài 72: Ôn tập hình học (2 tiết)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Ôn tập, củng cố kiến thức về nhận biết điểm, đoạn thẳng, ba điểm thẳng hàng, đường gấp khúc, hình tứ giác, khối trụ, khối cầu.

- Ôn tập, củng cố kĩ năng về đo độ dài đoạn thẳng, tính độ dài đường gấp khúc.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Qua hoạt động giải các bài tập, bài toán thực tế có tình huống (diễn đạt, trao đổi, trả lời câu hỏi) HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giáo tiếp toán học, năng lực lập luận toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài,Bộ đồ dùng Toán.
- HS: SGK,Bộ đồ dùng Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1: Ôn tập hình học
(Dạy vào thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2024)

	1. Khởi động:

2. Luyện tập:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

a) Hình bên có mấy đoạn thẳng?

b) Hình bên có mấy đường cong?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS thảo luận, trao đổi trong nhóm 

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức HS nêu miệng hình nào là hình trụ? Hình nào là hình khối?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, nhận xét, tuyên dương

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS thảo luận, trao đổi trong nhóm 

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

3. Dặn dò:

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- 1-2 HS trả lời.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thảo luận theo nhóm 4

- Các nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS nêu miệng  

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS vẽ hình vào vở theo mẫu.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thảo luận, phân tích theo nhóm 4

- Các nhóm chia sẻ trước lớp.

- Lắng nghe

	TIẾT 2: Ôn tập hình học
(Dạy vào thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024)

	1. Khởi động:

2. Luyện tập:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

Đo độ dài đoạn thẳng AB và độ dài đoạn thẳng BC, sau đó cho biết tổng độ dài đoạng thẳng AC

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

Tính độ dài đường gấp khúc ABC, BCD, ABCD

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức HS quan sát độ dài mỗi đường gấp khúc mà con ốc sên có thể bò qua (theo 2 cách) rồi so sánh độ dài 2 đường gấp khúc đó

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức HS quan sát đường đi của kiến vàng và đường đi của kiến đỏ xem đường đi của kiến nào ngắn hơn

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, nhận xét, tuyên dương

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thảo luận theo nhóm 4 thực hiện lần lượt các YC.

- Các nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thảo luận nhóm 4 suy luận, so sánh độ dài 2 đường gấp khúc đó

- Các nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thảo luận nhóm đôi suy luận ra đường đi nào nhanh hơn  

- Các nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm vào vở

- Các nhóm chia sẻ trước lớp
- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Môn: Luyện TV
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS đọc đúng, hay và cảm nhận tốt nội dung bài: Hồ Gươm

2. Năng lực: 

- Phát triển năng lực quan sát và suy luận.

- Phát triển năng lực hơp tác trong thảo luận nhóm.

  3. Phẩm chất: 

- Bồi dưỡng tình yêu đất nước, niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	1. Khởi động:

- GV cho HS đọc lại bài Tập đọc: Hồ Gươm.

- Tuyên dương.

2. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 1: Viết tên cảnh đẹp ở Hồ Gươm.

- Bài 1 yêu cầu gì?

- Thảo luận nhóm 2 (3’) tìm tên cảnh đẹp có trong bài văn và viết vào VBT.

- GV gọi HS nhận xét

- Tên các cảnh đẹp này viết như thế nào?

- Muốn viết được tên các cảnh đẹp ta cần lưu ý điều gì?

Bài 2: Đánh dấu vào trước ý trả lời đúng:

- GV trình chiếu câu: “Cầu Thê Húc cong cong như con tôm.”

- Cầu Thê Húc được so sánh như thế nào?

- Phương diện nào của cầu Thê Húc được so sánh? (Làm cá nhân)

- GV gọi HS nhận xét, chia sẻ

- GV trình chiếu hình ảnh cầu Thê Húc.

- Nhận xét và tuyên dương.

Bài 3: Xếp các từ theo nhóm từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm:
- HS thảo luận nhóm 4 và xếp các từ vào các nhóm phù hợp. (Làm VBT)

- Soi bài của HS.

- GV gọi HS chia sẻ.

  HS giao lưu: 

? Vì sao bạn xếp từ “cong cong, lớn, xum xuê” vào cột từ chỉ đặc điểm?

? Những từ nào thuộc nhóm từ chỉ sự vật?

? Vì sao đó là các từ chỉ sự vật?

- Ngoài các từ chỉ sự vật và đặc điểm có trong VBT thì ta còn tìm được các từ nào khác?

- Nhận xét, bổ sung.

Bài 4: Nối các từ cột A với cột B thành 1 câu:

- GV cho HS làm VBT.

- Soi bài của HS.

- Cho HS đọc câu mà mình vừa nối.

- Dựa vào đâu em làm được bài?

- Em thấy các câu này có đặc điểm gì giống nhau?

- Nhận xét và tuyên dương.

Bài 5: Viết về điều thú vị của em về quê hương, đất nước.

- GV trình chiếu gợi ý :

+ Quê hương, đất nước mình có những điều gì thú vị?

+ Em có tình cảm như thế nào với nơi đó?

- Nói cho nhau nghe về điều thú vị ở quê hương, đất nước (2’) Sau đó làm vào VBT.

- Soi vở của HS.

? Khi viết câu em lưu ý điều gì?

- Nhận xét.

=> GV giảng: Xung quanh chúng ta có rất nhiều điều thú vị nên các em hãy hàng ngày quan sát và cảm nhận những điều thú vị đó ở cuộc sống hay những chuyến đi du lịch nhé!

3. Củng cố, dặn dò:

- Nói cho nhau nghe các em đã ôn được những kiến thức gì?

- Nhân xét giờ học.
	- 1 – 2 HS đọc cả bài – Nhận xét.

- Đọc yêu cầu bài 1

- Viết tên các cảnh đẹp ở Hồ Gươm.

- Thảo luận nhóm 2 (3’)

- Đai diện nhóm trình bày.

+ Cảnh Hồ Gươm nhìn từ trên cao xuống

+ Cầu Thê Húc

+ Tháp Rùa

- Nhận xét và bổ sung.

- Tên riêng được viết hoa các chữ cái đầu mỗi tiếng.

- Đọc kĩ bài Tập đọc và chú ý viết hoa các tên riêng.
- HS đọc yêu cầu.

- HS đọc lại câu.

- như con tôm.

- HS thực hiện vào VBT.

+ hình dạng của cây cầu

- Nhận xét và chia sẻ bài làm.

? Vì sao bạn cho đáp án ô trống số 1?

=> Vì cầu Thê Húc cong cong giống như con tôm và được so sánh trên phương diện hình dạng của cây cầu.

- Quan sát hình ảnh và thấy hình dạng của cây cầu.

- Đọc yêu cầu.

- HS thảo luận (3’)

- Nhận xét và bổ sung.

- Trao đổi bài làm với cả lớp.

Từ ngữ chỉ sự vật

Từ ngữ chỉ đặc điểm

rùa, trái bưởi, thanh kiếm
cong cong, lớn, xum xuê
+  Vì nó là các từ chỉ hình dáng hoặc tính chất của một vật hoặc 1 người.

+  Trái bưởi, thanh kiếm, rùa.

+ Là tên của đồ vật, con vật, cây cối.

- HS tìm và trao đổi với bạn phân biệt loại từ.

- HS trả lời

- Đọc yêu cầu.

- HS làm bài cá nhân.
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- Dựa vào bài tập đọc. (Dựa vào nghĩa của các câu)….

- Đều so sánh đặc điểm của các sự vật với sự vật khá

- Đọc yêu cầu, 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.

- Nói trong nhóm 2 (2’)

- HS làm VBT.

- Quan sát và nhận xét về nội dung và cách viết câu.

- Câu phải có nghĩa và đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm.

- HS trao đổi
- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- So sánh được các số trong phạm vi 1000.

- Viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

- Phân tích cấu tạo số có 3 chữ số theo tổng của trăm, chục, đơn vị. 

2. Năng lực: 

- Năng lực tư duy, lập luận toán học.

- Năng lực tính toán.

- Năng lực giao tiếp hợp tác. 

3. Phẩm chất: 

- Kiên trì, cẩn thận , yêu thích toán học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: bảng phụ, máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở Toán (tăng cường)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra:

2. Dạy bài mới:

2.1. Luyện tập:

Bài 1: 
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- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Y/C hs làm bài

- Gọi HS chia sẻ bài làm của mình.

- GV  chốt cách viết đặt tính rồi tính có nhớ.   

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

Trong phòng họp có 9 lọ hoa hồng, mỗi lọ hoa hồng đều có 5 bông. Biết trong số đó có 18 bông màu đỏ, còn lại là màu vàng. Hỏi có bao nhiêu bông hoa hồng màu vàng?
- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Y/C hs làm bài

- Gọi HS chia sẻ bài làm của mình.

- GV  chốt cách giải bài toán có lời văn.  

- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 3: Tính: 

891kg + 72kg – 107kg

155l + 25l : 5

……………….......……………….......……………….......……………….......…………………….......……………….

685cm – 155cm – 205 cm
346dm + 5dm x 7

……………….......……………….......……………….......……………….......…………………….......……………….....

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Y/C hs làm bài

- Gọi HS chia sẻ bài làm của mình.

- GV  chốt cách tính phép tính 2 dấu. 

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4: Khoanh tròn vào đáp án đúng những sau:

Câu 1. Kết quả của phép tính 357 + 136 bằng bao nhiêu?

A. 293
B. 493
C. 394
D. 39

Câu 2. Kết quả của phép tính 600 + 300 bằng bao nhiêu?

A. 800
B. 300
C. 900
D. 400

Câu 3. Kết quả của phép tính 682 - 139 bằng bao nhiêu?

A. 345

B. 543

C. 534

D. Không trừ được

Câu 4. Hiệu của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số là:

A. 1

B. 10

C. 100

D. 9

Câu 5. Tổng của số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có 2chữ số khác nhau là:

A. 197
B. 187
C. 198
D. 297

Câu 6. Tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số giống nhau là

A. 209
B. 290
C. 299
D. 993

- Gọi HS đọc YC bài.

- Gọi HS chia sẻ đáp án lần lượt theo tên gọi của bạn. 

- GV chốt, 

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

3. Hoạt động vận dụng trải nghiệm(3p)

- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau? Tiết học hôm nay ôn tập kiến thức gì?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn về nhà chuẩn bị bài sau.
	- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài làm.

- HS lắng nghe

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài làm.

- HS lắng nghe

Bài giải

………………………………………………………………………………………………................................................

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài làm.

- HS lắng nghe

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài làm.

- HS lắng nghe

- 1 bạn đọc câu hỏi gọi 1 bạn khác trả lời. 

- HS trả lời theo tên gọi. 

 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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SHL: Sinh hoạt theo chủ đề: Lao động an toàn.

Tự đánh giá sau chủ đề.


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
* Sơ kết tuần:

 - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.

- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.

* Hoạt động trải nghiệm: 

- Củng cố kĩ năng sử dụng dụng cụ lao động an toàn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

*  GV: Các dụng cụ lao động phù hợp với hoạt động và không gian hoạt động.

- Dụng cụ xới đất, xẻng, găng tay khẩu trang, kéo, bình tưới nước,… để làm việc ở vườn trường.

- Rổ, rá, dao không quá sắc,… để làm việc ở bếp. 

* HS: SGK, Khăn lau, giẻ lau, khẩu trang, găng tay nhựa để lau bụi giá sách, kệ sách ở thư viện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

2. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 34:

- Từng tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 34.

- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

* Tồn tại

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………………

b. Phương hướng tuần 35:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.

- Tích cực học tập để nâng cao chất l​ượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh tr​​ường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....

3. Hoạt động trải nghiệm.

a. Thực hành sử dụng an toàn dụng cụ lao động ở sân trường hoặc vườn trường dưới sự hướng dẫn của thầy cô. 

- GV lựa chọn các dụng cụ lao động phù hợp với trường lớp. Ví dụ: 

+ dùng bình nước tưới cây, găng tay khi nhổ cỏ làm việc ở công trình măng non của lớp mình.

+ dùng chổi quét sân, dùng xẻng hót rác, khẩu trang tránh bụi nếu làm việc ở sân trường.

+ dùng giẻ lau, xô nước để lau bụi giá sách, kệ sách trong thư viện.  

− GV lựa chọn không gian hoạt động.

− Phân công công việc cụ thể cho từng tổ.

− Hướng dẫn và kiểm tra thao tác sử dụng dụng cụ lao động của HS

− Quan sát và hỗ trợ điều chỉnh thao tác trong quá trình HS thực hiện hành động

− Đề nghị HS dọn dẹp sạch sẽ địa điểm lao động và cất dụng cụ lao động vào đúng nơi quy định

Kết luận: Cần học cách sử dụng an toàn các dụng cụ lao động, cũng như cách cất giữ đúng chỗ để bảo vệ bản thân và người khác. 

– Cùng nhận xét về kết quả lao động, kĩ năng sử dụng dụng cụ lao động an toàn của từng nhóm, tổ HS.

− GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà cùng bố mẹ quy định chỗ cất các dụng cụ lao động.

b. Hoạt động nhóm: 

- GV hướng dẫn HS tự vẽ hoặc cắt dán hình vòng tròn, bông hoa vào cuối các mục ghi trong phần Tự đánh giá sau chủ đề (làm trong vở hoặc tờ giấy thu hoạch).

- Khen ngợi, đánh giá.

3. Cam kết hành động.

- GV gợi ý HS về nhà nhờ bố mẹ chỉ rõ những dụng cụ lao động nào có trong gia đình mà em chưa được phép sử dụng. 
	- HS hát và vận động theo nhạc

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.
- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 35.
· HS chia tổ

- Nhận dụng cụ lao động và về khu vực nhóm được phân công thực hiện

· HS báo cáo kết quả sau thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….....................................................
GV: Phạm Thị Ninh


